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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Thuận Hạnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUẬN HẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 
trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn sô 877/SGDĐT-QLCL ngày 03/3/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển 
sinh mầm non, tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 92/TTr-
VHXH ngày 09 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp 
đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Thuận Hạnh.

Điều 2. Giao phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm triển khai và hướng 
dẫn các trường học thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, đồng thời 
báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lâm Đồng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 
phòng Văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các 
trường học công lập, Chủ các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn xã chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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        ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Thuận Hạnh
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh)

I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, thuận 

lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; đảm bảo tất cả các đối tượng trong độ tuổi 
đến trường trên địa bàn xã Thuận Hạnh vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 
ở tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; thực hiện tốt phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở và phân luồng sau trung học cơ sở.

2. Tuyển sinh trên cơ sở tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được 
tạo điều kiện học tập tại các trường gần nơi cư trú nhất, phù hợp điều kiện đảm 
bảo chất lượng của các trường học. 

Địa bàn tuyển sinh không giới hạn, ưu tiên phù hợp với vị trí địa lý, 
khoảng cách và điều kiện cơ sở vật chất từng trường. Đảm bảo số học sinh được 
học bán trú đối với cấp học mầm non và 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học. Trên 
cơ sở quy mô phát triển và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các trường 
học xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2026-2027 đảm bảo mục tiêu chương 
trình giáo dục hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công tác tuyển sinh phải đảm bảo đúng Điều lệ trường Mầm non, 
trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở và Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Kế hoạch tuyển sinh phải được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để Nhân 
dân được biết; các trường học thực hiện tốt công tác điều tra, vận động trẻ trong 
độ tuổi ra lớp theo địa bàn được phân công; đảm bảo yêu cầu công tác phòng 
chống dịch bệnh ở người khi tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.

5. Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản 
ngoài quy định khi thực hiện công tác tuyển sinh.

6. Đối với các trường mầm non ngoài công lập, các lớp mẫu giáo độc lập: 
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch tuyển 
sinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn 
phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công bằng, 
công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, ĐỊA BÀN TUYỂN SINH
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1. Huy động trẻ vào trường Mầm non:
1.1. Tuyển sinh lớp 5 tuổi:
Huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2021) đang cư trú trên địa bàn và các 

vùng lân cận vào học các trường mầm non theo quy định trong kế hoạch này. 
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tuyển sinh trẻ 5 tuổi 

phải thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi theo quy định hiện 
hành.

1.2. Tuyển sinh các lớp mầm non khác:
Sau khi tuyển hết trẻ em 5 tuổi, căn cứ điều kiện đảm bảo chất lượng giáo 

dục (giáo viên, phòng học) của từng trường để tuyển sinh trẻ lớp 4 tuổi, 3 tuổi và 
nhà trẻ.

Địa bàn tuyển sinh trẻ 3, 4 tuổi và nhà trẻ thực hiện theo địa bàn được 
phân công đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi.

2. Tuyển sinh vào lớp 1:
Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2020) đang cư trú trên địa bàn xã 

Thuận Hạnh và các vùng lân cận theo quy định trong kế hoạch này.
Không nhận học sinh học trước tuổi. Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được 

học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3. Tuyển sinh vào lớp 6:
Huy động 100% học sinh trong độ tuổi theo quy định, đang cư trú trên địa 

bàn xã Thuận Hạnh và các vùng lân cận đã hoàn thành chương trình giáo dục 
phổ thông cấp tiểu học, học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 
2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo Quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có đầy đủ 
minh chứng hợp lệ về việc đã hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định 
hiện hành.

Trường hợp số học sinh dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu nhà trường được giao, 
đơn vị có thể xem xét thực hiện theo 02 phương án: 

- Phương án 1: Hội đồng tuyển sinh nhà trường xem xét nếu số lượng tăng 
thêm không làm thay đổi số biên chế lớp học của nhà trường thì đơn vị có thể 
báo cáo cấp quản lý trực tiếp xin duyệt tăng chỉ tiêu tuyển sinh thu nhận hết số 
học sinh dự tuyển.

- Phương án 2: Trường hợp số thí sinh tăng thêm làm tăng số biên chế 
lớp, tăng nhu cầu giáo viên, kinh phí chi trả thừa giờ... thì nhà trường báo cáo 
Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh (qua phòng Văn hóa - Xã hội) trực tiếp để xem 
xét khả năng tăng số lượng biên chế lớp học để tuyển thêm hoặc thực hiện hợp 
đồng theo quy định hiện hành.

III. DỰ KIẾN QUY MÔ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ PHÒNG 
HỌC, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2026-2027:
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1. Quy mô phát triển:
Năm học 2026-2027, xã Thuận Hạnh có 07 trường học (trong đó công lập 

có 02 trường mầm non, 02 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 01 trường 
tiểu học và trung học cơ sở; ngoài công lập có 01 trường mầm non), 02 nhóm trẻ 
và lớp mẫu giáo độc lập. Cụ thể: 

- Giáo dục mầm non: 02 trường công lập, 01 trường ngoài công lập, 02 
nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập; có 898 trẻ, cụ thể:

+ Giáo dục mầm non công lập: Có 02 trường, 670 trẻ mầm non.
+ Giáo dục mầm non ngoài công lập: có 01 trường, 02 nhóm trẻ và lớp 

mẫu giáo độc lập; có 228 trẻ.
- Giáo dục tiểu học: Có 03 trường có cấp tiểu học (02 trường tiểu học, 01 

trường tiểu học và trung học cơ sở); có 1.620 học sinh.
- Giáo dục trung học cơ sở: Có 02 trường có cấp trung học cơ sở (01 

trường trung học cơ sở, 01 trường tiểu học và trung học cơ sở); có 1.275 học 
sinh.

2. Phòng học (trường công lập):
Tổng số phòng học năm học 2026-2027 ở các trường công lập là 137 

phòng học. Số phòng học cơ bản chưa đáp ứng để bố trí 01 phòng/01 lớp, cá biệt 
có đơn vị vẫn sử dụng phòng tạm để học sinh học (trường Tiểu học Kim Đồng), 
số phòng học còn lại là phòng học tin học, các phòng học bộ môn; cụ thể theo 
bậc học như sau:

- Mầm non: 33 phòng (kiên cố: 0, bán kiên cố: 33).
- Tiểu học: 71 phòng (kiên cố: 34, bán kiên cố: 33, tạm: 04).
- Trung học cơ sở: 33 phòng (kiên cố: 25, bán kiên cố: 08).
3. Về viên chức (trường công lập):
Tổng số giáo viên hiện có 232 giáo viên, chia theo bậc học như sau:
- Bậc mầm non: 61 giáo viên (biên chế: 59; hợp đồng theo NĐ 111: 02).
- Bậc tiểu học: 110 giáo viên (biên chế: 108; hợp đồng theo NĐ 111: 02).
- Bậc THCS: 93 giáo viên (biên chế: 91; hợp đồng theo NĐ 111: 02).
So với quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 
mầm non công lập và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 
các trường chuyên biệt công lập, hiện nay các bậc học chưa đủ định mức người 
làm việc (nhất là vị trí việc làm giáo viên) để đáp ứng quy mô phát triển giáo 
dục năm học 2026-2027. 
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IV. TIÊU CHÍ, THỜI GIAN VÀ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ TUYỂN 
SINH

1. Tiêu chí tuyển sinh
1.1. Đối với bậc mầm non và tuyển sinh vào lớp 1:

Tất cả các trường mầm non và tiểu học đều tuyển sinh theo hình thức xét 
tuyển với tinh thần tuyển tối đa số học sinh trong độ tuổi theo địa bàn và vùng 
lân cận ra lớp. Công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 được tiến hành trong 01 
đợt.

1.2. Đối với tuyển sinh vào lớp 6:
Các tiêu chí để thực hiện xét tuyển trong trường hợp trường THCS có số 

lượng hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được giao và không thể thu nhận hết số 
lượng dự tuyển thì căn cứ vào điểm xét tuyển hồ sơ học bạ tổng hợp của 5 năm 
cấp tiểu học, cụ thể:

1.2.1. Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện học sinh dân tộc thiểu số rất 
ít người, học sinh khuyết tật;

1.2.2. Các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng được tính tổng điểm theo 
điểm ưu tiên và kết quả học tập 5 năm cấp tiểu học.

- Điểm ưu tiên: Nhóm đối tượng 1 cộng 2 điểm; Nhóm đối tượng 2 cộng 
1,5 điểm; Nhóm đối tượng 3 cộng 1 điểm (quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng ưu 
tiên vận dụng tại Điểm 2.a; 2.b; 2.c Điều 14 Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT 
ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Điểm kết quả học tập: xét tổng điểm kết quả giáo dục 5 năm học cấp tiểu 
học, mỗi năm học học sinh có kết quả Hoàn thành xuất sắc được tính 5 điểm; 
Hoàn thành tốt: 4 điểm; Hoàn thành: 3 điểm.

- Tiêu chí phụ: trường hợp tổng điểm ưu tiên và kết quả giáo dục 5 năm 
học cấp tiểu học bằng nhau thì lần lượt xét các tiêu chí phụ sau:

+ Học sinh có kết quả giáo dục năm học lớp 5 cao hơn.
+ Học sinh đã đạt giải các cuộc thi/hội thi cấp tỉnh do ngành giáo dục tổ 

chức, ưu tiên từ giải cấp tỉnh đến cấp xã.
+ Học sinh có kết quả cao hơn qua bài kiểm tra đánh giá năng lực của thí 

sinh môn tiếng Việt và môn Toán theo đề kiểm tra do hội đồng tuyển sinh 
trường tổ chức thực hiện.

* Những trường hợp thí sinh không trúng tuyển, các trường học có liên 
quan thông tin kịp thời để thí sinh được đăng ký và trúng tuyển ở các trường 
THCS lân cận, có điều kiện giao thông đi lại thuận tiện cho thí sinh, đảm bảo 
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phổ cập cấp THCS của địa phương.

2. Thời gian tuyển sinh
Trước ngày 10/6/2026: Mỗi cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học thành lập 

01 Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, 
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trình phê duyệt. (Hồ sơ trình phòng Văn hóa - Xã hội bao gồm: Tờ trình; Kế 
hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 của nhà trường; Quyết định của Hiệu 
trưởng về thành lập Hội đồng tuyển sinh). Đối với các trường THCS có hồ sơ đề 
nghị phòng Văn hóa - Xã hội xã Thuận Hạnh ban hành Quyết định thành lập hội 
đồng tuyển sinh các trường trực thuộc (Hồ sơ đề nghị bao gồm: Tờ trình và 
danh sách dự kiến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng tuyển 
sinh, Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường).

Từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2026: Các trường thông báo rộng rãi kế 
hoạch tuyển sinh của trường cho các bậc phụ huynh học sinh được biết.

Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2026: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông tiếp nhận hồ sơ.

Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2026: Hội đồng tuyển sinh các cơ sở giáo 
mầm non, phổ thông tổ chức xét tuyển và báo cáo kết quả về phòng Văn hóa - 
Xã hội.

Chậm nhất ngày 31/7/2026: Các trường công bố kết quả tuyển sinh.
* Ghi chú: Quá thời gian tuyển sinh, nếu còn học sinh đến nộp hồ sơ xét 

thì các trường lập danh sách và báo cáo về phòng Văn hóa - Xã hội để tiếp tục 
chỉ đạo, xử lý.

3. Hồ sơ tuyển sinh:
Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
Mã số định danh cá nhân đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
Học bạ tiểu học (hoặc các hồ sơ có giá trị thay thế học bạ) đối với học 

sinh nhập học vào lớp 6.
4. Hội đồng tuyển sinh:
Mỗi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thành lập 01 Hội đồng tuyển 

sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh, thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn này và các 
quy định hiện hành. Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng nhà trường quyết định 
thành lập. Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà trường.
- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.
- Thư ký, kỹ thuật viên tin học: Thư ký Hội đồng nhà trường.
- Các Ủy viên: Đoàn thanh niên, tổng phụ trách Đội, các Tổ trưởng tổ 

chuyên môn, giáo viên dự kiến phân công chủ nhiệm lớp tuyển mới và một số 
thành viên khác trong nhà trường.

- Mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phòng Văn hóa – Xã hội (phụ trách 
giáo dục) và Công an xã (phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
quản lý cơ sở dữ liệu về cư trú).
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- Mời đại diện trưởng Thôn, trưởng Bản các thôn, bản (phù hợp với đơn vị 
trường đóng chân trên địa bàn).

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên (hoặc nhóm) để thực hiện công tác tuyển sinh.

* Một số yêu cầu đối với quá trình thực hiện công tác tuyển sinh
- Quá trình xét tuyển phải được thực hiện chặt chẽ, nội dung ghi trong 

biên bản cần thể hiện các nội dung: Số học sinh đã nhận trên địa bàn xã; số học 
sinh ngoài xã; số học sinh nộp hồ sơ sau thời gian quy định, nêu lí do; các 
trường hợp khác…

- Về báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh, đề nghị các trường báo cáo rõ 
nội dung: Tổng số hồ sơ đã nhận; tổng số học sinh được duyệt vào học tại 
trường; tổng số học sinh không được duyệt, phân tích về tình hình học sinh 
không được duyệt; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, kiến nghị, đề xuất nếu 
có…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa - Xã hội:
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyển sinh 

theo Kế hoạch này; phê duyệt kế hoạch tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của các cơ 
sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh ở các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi 
quản lý trên địa bàn xã Thuận Hạnh.

Thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân xã, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Tham mưu khen thưởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác 
tuyển sinh của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Hướng dẫn thực hiện và phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của các lớp mẫu 
giáo độc lập trên địa bàn xã.

Kiểm tra, giải quyết khiếu nại về công tác tuyển sinh trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật

2. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc phạm vi 
quản lý:

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, niêm yết công khai tại 
bản tin và website của trường; tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân và học sinh 
về kế hoạch tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh bằng nhiều hình thức kể cả thông 
báo trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức vận động tối đa các đối 
tượng trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là các trường ở vùng có người dân tộc thiểu 
số sinh sống, vùng dân cư thưa, xa trung tâm, trường học; tuyển sinh học sinh 
khuyết tật có nhu cầu vào học; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục 
trên địa bàn được phân công.
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Thực hiện tốt công tác điều tra, tuyên truyền, vận động học sinh trong độ 
tuổi ra lớp theo địa bàn được phân công trước khi thực hiện công tác tuyển sinh; 
thực hiện tốt việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và cam kết 
chất lượng giáo dục của nhà trường để phụ huynh học sinh được biết.

Hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh làm tốt công tác hướng dẫn, tư 
vấn cho phụ huynh học sinh trong quá trình điều tra, vận động và tiếp nhận hồ 
sơ.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường mình (trong đó nêu rõ phương 
án xét chọn học sinh), trình Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh phê duyệt.

Thực hiện xét tuyển theo quy định; tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu 
nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; tự kiểm tra hoạt 
động tuyển sinh (kiểm tra nội bộ); lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật; 
thực hiện công tác thống kê, báo cáo về Ủy ban nhân dân xã (qua phòng Văn 
hóa - Xã hội) theo quy định.

3. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các lớp mẫu giáo độc 
lập:

Các trường mầm non ngoài công lập: Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của 
nhà trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trình phòng Văn hóa - 
Xã hội phường phê duyệt trước khi thực hiện công tác tuyển sinh.

Các lớp mẫu giáo độc lập: Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng kế 
hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt trước khi thực hiện công 
tác tuyển sinh.

4. Công an xã
Phối hợp, hỗ trợ các trường học khai thác thông tin cư trú của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
5. Trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã
Tăng cường công tác tuyên truyền Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển 

sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Thuận Hạnh.
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Phụ lục I
PHÂN VÙNG TUYỂN SINH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN 

SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2026-2027 TRÊN ĐỊA BÀN 
XÃ THUẬN HẠNH

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Ủy ban nhân dân 
xã Thuận Hạnh)

STT Đơn vị Vùng tuyển sinh
01 Trường MN Hoa Ban
02 Trường MN Hoa Mai
03 Trường TH Kim Đồng
04 Trường TH Nguyễn Viết Xuân
05 Trường THCS Nguyễn Du
06 Trường TH&THCS Bế Văn Đàn

Không phân luồng khu vực tuyển sinh



Phụ lục II
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC LỚP MẦM NON NĂM HỌC 2026-2027 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẬN HẠNH
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh)

Số học sinh và số lớp năm học 2025-2026 
Giao chỉ tiêu 

tuyển sinh năm 
học 2026-2027

Stt Tên trường
Số HS 
nhà trẻ

Số Lớp 
nhà trẻ

Số HS 
lớp 

mầm

Số lớp 
mầm

Số HS 
Lớp  
chồi

Số lớp 
chồi

Số HS 
lớp lá

Số Lớp  
lớp lá

Cộng 
số học 
sinh

Cộng 
số lớp

Tổng 
số học 
sinh

Học 
sinh 5 
tuổi

I.1 MN Công lập

1 Trường  MN
Hoa Ban 40 2 85 3 60 2 115 5 300 12 300 115

2 Trường MN
Hoa Mai 25 1 90 3 105 3 150 6 370 13 370 125

I.2 MN tư thục   

1 Trường MN Tuổi 
Ngọc 0 0 34 1 42 1 42 1 118 3

I.3 Các nhóm trẻ 
độc lập

Tuyển sinh theo 
nhu cầu của Phụ 
huynh học sinh

1 Nhóm trẻ Họa 
My 0 0 10 1 15 1 15 1 40 2

2 Nhóm trẻ Chim 
Non 0 0 20 1 25 1 25 1 70 3

 Cộng toàn bậc 
mầm non 65 3 239 8 247 8 347 14 898 33

Tuyển sinh theo 
nhu cầu của Phụ 
huynh học sinh
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Phụ lục III
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2026-2027

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẬN HẠNH
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh)

Số lớp, số học sinh năm học 2025-2026

Giao chỉ tiêu 
tuyển sinh 

năm học 2026-
2027Stt Tên trường

Số HS 
lớp 1

Số 
lớp 1

Số HS 
lớp 2

Số 
lớp 2

Số HS 
lớp 3

Số  
lớp 3

Số HS 
lớp 4

Số  
lớp 4

Số HS 
lớp 5

Số  
lớp 5

Cộng 
sô học 
sinh

Cộng số 
lớp Số lớp

Số 
học 
sinh

1 Trường TH Kim 
Đồng 130 4 122 4 148 4 135 5 141 5 676 22 4 130

2 Trường TH Nguyễn 
Viết Xuân 135 4 97 4 116 4 112 4 101 4 571 20 4 80

6
Trường TH và 
THCS Bế Văn Đàn 
(cấp TH)

76 3 97 3 63 3 73 3 64 3 373 15 3 100

 Cộng tiểu học 341 11 316 11 327 11 320 12 306 12 1.620 57 11 310

* Tổng số học sinh 5 tuổi năm học 2025-2026 tại các trường mầm non công lập và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xã: 
347 học sinh. 
* Tổng số học sinh bậc tiểu học năm học 2026-2027 tại các trường tiểu học trên địa bàn xã: dự kiến: 1.614  học 
sinh. 
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Phụ lục IV
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẬN HẠNH
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2026của Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh)

Số lớp, số học sinh năm học 2025-2026
Giao chỉ tiêu 

tuyển sinh năm 
học 2026-2027

Stt Tên trường
Số HS 
lớp 6

Số  lớp 
6 

Số HS 
lớp 7

Số  lớp 
7

Số HS 
lớp 8

Số  lớp 
8

Số HS  
lớp 9

Số lớp 
9

Cộng 
sô học 
sinh

Cộng 
số lớp Số lớp Số học 

sinh

1 Trường THCS 
Nguyễn Du 210 5 235 5 217 5 258 6 920 21 5 210

4
Trường TH và 
THCS Bế Văn 
Đàn (cấp THCS)

116 3 90 2 91 2 58 2 355 9 2 73

 Cộng trung học 
cơ sở 326 8 325 7 308 7 316 8 1.275 30 7 283

* Tổng số học sinh lớp 5 năm học 2025-2026 tại các trường tiểu học trên địa bàn xã:  306 học sinh. 
* Tổng số học sinh bậc THCS năm học 2026-2027 tại các trường THCS trên địa bàn xã: dự kiến: 1.287 học sinh. 
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